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THỂ DỤC THỂ THAO TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nguyễn Văn Tuấn1, Nguyễn Thị Phương1
TS.BS. Nguyễn Nguyễn Thái Bảo2
1 Đại học Huế
2 Trưởng khoa phẫu thuật khớp và Y học TT, BVTW Huế
TÓM TẮT
Ngành Y sinh học Thể dục Thể thao giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân
lực phục vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể lực và phát triển thể thao. Tuy nhiên, trong bốiA
cảnh đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế, chương trình đào tạo ngành này tại Việt
Nam, đặc biệt là khối kiến thức chuyên ngành, vẫn còn nhiều hạn chế. Bài báo tập trung phân
tích thực trạng nội dung, cấu trúc và mức độ đáp ứng của khối kiến thức chuyên ngành trong
chương trình đào tạo Y sinh học Thể dục Thể thao ở Việt Nam hiện nay, từ đó chỉ ra những
tồn tại và đề xuất định hướng hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Từ khóa: Y sinh học thể dục thể thao; chương trình đào tạo; khối kiến thức chuyên ngành;
giáo dục đại học Việt Nam.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây, sự phát triển của khoa học công nghệ và nhu cầu
chăm sóc sức khỏe toàn dân đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực
trong lĩnh vực Thể dục Thể thao và Y sinh học thể thao. Ngành Y sinh học Thể dục
Thể thao không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về sinh học và y học thể thao mà
còn trang bị cho người học năng lực đánh giá thể trạng, tổ chức tập luyện, phòng
ngừa chấn thương và hỗ trợ phục hồi chức năng. Việc đánh giá thực trạng khối kiến
thức này là cơ sở quan trọng nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào
tạo trong giai đoạn hiện nay (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2021; Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, 2019).
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
và thể dục thể thao, bao gồm: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương
pháp so sánh – đối chiếu, phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp
logic – hệ thống.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1 Thực trạng khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo
ngành Y sinh học thể dục thể thao trong hệ thống giáo dục một số trường
tại Việt Nam
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Bảng 1: Khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Y sinh học thể dục
thể thao trường Đại học TDTT Bắc Ninh
	TT 
	Nội dung và kế hoạch giảng dạy 
	Mã HP 
	Số TC 
	Học kỳ
(dự kiến)

	Chuyên ngành Y học TDTT và sức khỏe
	
	
	
	

	Bắt buộc: 
	32
	
	
	

	1 
	Kiểm tra y học 
	1YS103Y 
	4 
	7

	2 
	Hồi phục Thể thao 
	1YS601Y 
	2 
	7

	3 
	Xoa bóp Thể thao 
	1YS603Y 
	6 
	2,3,4

	4 
	Phục hồi chức năng và vật lý trị liệu 
	1YS808Y 
	3 
	7

	5 
	Bệnh học Nội khoa 
	1YS805Y 
	2 
	5

	6 
	Bệnh học Ngoại khoa 
	1YS806Y 
	2 
	6

	7 
	Cấp cứu ban đầu 
	1YS802Y 
	3 
	4

	8 
	Y tế cơ sở 
	1YS801Y 
	3 
	4

	9 
	Thể dục chữa bệnh 
	1YS602Y 
	3 
	8

	10 
	Dinh dưỡng Thể thao 
	1YS402Y 
	4 
	6

	Tự chọn (15/26 tín chỉ) 
	15
	
	
	

	11 
	Giải phẫu vận động 
	1YS702Y 
	3 
	3

	12 
	Sinh hóa Thể dục thể thao 
	1YS401Y 
	3 
	4

	13 
	Sinh cơ Thể dục thể thao 
	1YS501Y 
	3 
	3

	14 
	Sinh lý huấn luyện 
	1YS303Y 
	3 
	5

	15 
	Di truyền học và tuyển chọn 
	1YS807Y 
	3 
	8

	16 
	Sinh lý bệnh 
	1YS304Y 
	2
	

	17 
	Dược học cơ sở 
	1YS804Y 
	3
	

	18 
	Y học cổ truyền 
	1YS803Y 
	3
	

	19 
	Vệ sinh phòng bệnh 
	1YS202Y 
	3
	

	D 
	Thực tập nghề nghiệp
	
	
	

	Thực tập nghiệp vụ
	
	
	
	

	1 
	Thực tập nghiệp vụ lần 1 
	1TT001 
	3 
	5

	2 
	Thực tập nghiệp vụ lần 2 
	1TT002 
	5 
	7

	3 
	Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần
chuyên môn thay thế 
	1LV001 
	6 
	8

	Học phần chuyên môn thay thế:
	
	
	
	

	1 
	Học phần chuyên môn thay thế 1 
	1LL008GYQ 
	3 
	8

	2 
	Học phần chuyên môn thay thế 2 
	1YS102GHY 
	3 
	8

	E 
	Chuyên ngành 2
	
	
	

	1 
	Sinh viên lựa chọn theo nhu cầu (*) 
	18
	
	

	Tổng 
	47
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Bảng 2: Khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Y sinh học thể dục
thể thao trường Đại học TDTT Đà Nẵng
	Mã số
học phần 
	Môn học/ Học phần 
	Số tiết học 
	Khố lư ợng kiến thức 
	Tín chỉ

	Lý 
thuyềt
	Thực
hành
	Tự
học
	
	

	Kiến thức chuyên ngành (38 TC)
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	
	
	

	1. Khoa học vận động
	
	
	
	

	HLT46023I 
	Huấn luyện thể hình cơ bản 
	200 
	15 
	90 
	95 
	4

	HLT46023II 
	Huấn luyện thể hình nâng cao 
	150 
	- 
	90 
	60 
	3

	HLT46024I 
	Huấn luyện thể lực cơ bản 
	150 
	- 
	90 
	60 
	3

	HLT46024II 
	Huấn luyện thể lực nâng cao 
	200 
	15 
	90 
	95 
	4

	2. Khoa học dinh dưỡng thể thao
	
	
	
	
	
	

	DDV46025 
	Dinh dưỡng vệ sinh an toàn
thực phẩm
	100 
	30 
	- 
	70 
	2

	DDT46026I 
	Dinh dưỡng thể thao (1) 
	100 
	30 
	- 
	70 
	2

	DDT46026I 
	Dinh dưỡng thể thao (2) 
	100 
	30 
	- 
	70 
	2

	3. Kỹ thuật phục hồi chức năng
	
	
	
	
	
	

	XBH46027I 
	Xoa bóp hồi phục thể thao (1) 
	150 
	15 
	60 
	75 
	3

	XBH46027I 
	Xoa bóp hồi phục thể thao HP
(2)
	150 
	- 
	90 
	60 
	3

	VĐT46028 
	Vận động trị liệu 
	150 
	30 
	- 
	70 
	2

	VLT46029I 
	Vật lý trị liệu (1) 
	150 
	30 
	15 
	105 
	3

	VLT46029II 
	Vật lý trị liệu (2) 
	150 
	30 
	15 
	105 
	3

	Tự chọn
	
	
	
	
	
	

	DDQ4608a 
	Dinh dưỡng quan điểm dịch tễ
học
	100 
	30 
	- 
	70
	2

	QLC4608b 
	Quản lý và can thiệp dinh
dưỡng cộng đồng
	100 
	30 
	- 
	70
	

	KTX4608c 
	Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản 
	100 
	- 
	60 
	40
	

	SLH4609a 
	Sinh lý hoạt động 
	100 
	30 
	- 
	70
	2

	PPĐ4609 
	Phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng 
	100 
	30 
	- 
	70 
	

	ĐLY4609c 
	Đo lường Y sinh học thể dục
thể thao
	100 
	30 
	- 
	70
	

	Thực tế, thực tập (18TC) 
	20
	
	
	
	
	

	HCC46030 
	Học cùng cộng đ ng 
	100 
	15 
	30 
	65 
	2

	TTN46031I 
	Thực tập nghề 2 
	3
	
	
	
	

	TTN46031II 
	Thực tập nghề 3 
	3
	
	
	
	

	TTN46031III 
	Thực tập nghề 4 
	3
	
	
	
	

	TTT46032 
	Thực tập tốt nghiệp 
	7
	
	
	
	

	KLT46033 
	Đồ án, khóa luận tốt nghiệp
(7TC)
	7
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	* Học phần thay thế khóa luận tốt
nghiệp
(chọn 3/9 học phần)
	7

	DDT46010a 
	Dinh dưỡng tiết chế 
	100 
	30 
	- 
	70
	2

	DTH46010b 
	Dịch tễ học 
	100 
	30 
	- 
	70 
	

	SKH46010c 
	Sinh lý hoạt động trong điều
kiện bất lợi
	100 
	30 
	- 
	70
	

	KHV46011a 
	Ký sinh – Vi sinh 
	100 
	30 
	- 
	70
	2

	QTP46011b 
	Quá trình phát triển con người 
	100 
	30 
	- 
	70 
	

	XHH46011b 
	Xã hội học sức khỏe 
	100 
	30 
	- 
	70
	

	TTM46012a 
	Truyền thông - Marketing dịch
vụ thể thao
	150 
	45 
	- 
	105
	3

	TLH46012b 
	Tâm lý học giáo dục TDTT 
	150 
	45 
	- 
	105
	

	KN46012c 
	Khởi nghiệp 
	150 
	45 
	- 
	105
	


Bảng 3: Khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Y sinh học thể dục
thể thao trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh
	TT 
	Môn học 
	Số
giờ
	số
TC
	Số giờ trong học kỳ

	HK1 
	HK2 
	HK3 
	HK4 
	HK5 
	HK6 
	HK7 
	HK8

	Kiến thức ngành
	
	
	
	
	
	
	

	Các môn bắt buộc theo quy định của chương trình khung: 26 TC
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Giải phẫu vận
động
	30 
	2 
	30
	
	
	

	2 
	Dược học cơ
sở
	30 
	2 
	30
	
	
	

	3 
	Bệnh học nội
khoa
	45 
	3 
	45
	
	
	

	4 
	Bệnh học
ngoại khoa
	45 
	3 
	45
	
	
	

	5 
	Kiểm tra Y
học Thể dục
Thể thao
	30 
	2 
	30
	
	
	

	6 
	Sinh lý huấn
luyện
	45 
	3 
	45
	
	
	

	7 
	Phục hồi chức
năng và vật lý
trị liệu
	45 
	3 
	45
	
	
	

	8 
	Di truyền học
và tuyển chọn
thể thao
	30 
	2 
	30
	
	
	

	9 
	Cấp cứu ban
đầu
	45 
	3 
	45
	
	
	

	10 
	Hồi phục thể
thao
	30 
	2 
	30
	
	
	

	Cộng 
	375 
	25 
	45 
	30 
	30 
	45 
	45 
	45 
	75 
	30
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	Môn bắt buộc theo quy định của Trường (phù hợp với khối ngành khoa học sức khỏe):
23 TC

	10 
	Lịch sử thể
thao và
Olympic
	30 
	2 
	30

	11 
	Quản lý Thể
dục Thể thao
	30 
	2 
	30

	12 
	Doping trong
thể thao
	30 
	2 
	30

	13 
	Sinh lý bệnh -
miễn dịch
	30 
	2 
	45

	14 
	Nội cơ sở 
	30 
	2 
	30

	15 
	Ngoại cơ sở 
	30 
	2 
	30

	16 
	Điều dưỡng
cơ bản
	45 
	3 
	45

	17 
	Xoa bóp thể
thao
	45 
	3
	

	18 
	Sinh hóa Thể
dục Thể thao
2
	30 
	2 
	30

	19 
	Thực hành
kiểm tra y
học trên thiết
bị
	45 
	3 
	45

	Cộng 
	375 
	25 
	0 
	60 
	45 
	30 
	30 
	75 
	45 
	60

	Các môn tự chọn: 4 TC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55 
	Bóng đá 
	60 
	2 
	30
	
	
	
	
	
	

	56 
	Bóng chuyền 
	60 
	2 
	30
	
	
	
	
	
	

	57 
	Bóng bàn 
	60 
	2 
	30
	
	
	
	
	
	

	58 
	Cầu lông 
	60 
	2 
	30 
	30
	
	
	
	
	

	59 
	Võ thuật
(Karate,
Taekwondo,
Silat, VCT)
	60 
	2 
	30
	
	
	
	
	
	

	60 
	Cờ vua 
	60 
	2 
	30
	
	
	
	
	
	

	61 
	Khiêu vũ 
	60 
	2 
	30
	
	
	
	
	
	

	Cộng 
	120 
	4 
	0 
	0 
	30 
	30 
	30 
	30 
	0 
	0

	c) Thực tập nghề
nghiệp (2 tháng)
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d) Khóa luận (hoặc
thi môn thay thế)
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng chung 
	1875 
	130 
	360 
	285 
	315 
	270 
	150 
	195 
	195 
	90


Tiểu kết: Qua bảng 3.1, 3.2, 3.3 ta thấy khối kiến thức chuyên ngành trong
chương trình đào tạo Y sinh học Thể dục Thể thao tại ba trường Đại học TDTT Bắc
Ninh, Đà Nẵng, thành phố HCM hiện nay có sự khác nhau về tổng số tín chỉ đào tạo,
cụ thể: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh là 47 TC, TDTT Đà Nẵng là 38 TC, TDTT
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thành phố HCM là 50 TC, Không bao gồm thực tập nghiệp vụ và khóa luận tốt nghiệp,
nội dung đào tạo thường bao gồm các học phần về khoa học vận động, hồi phục, sinh
lý học vận động, giải phẫu học thể thao, sinh hóa vận động, dinh dưỡng thể thao, y
học thể thao, đánh giá thể lực và phòng chống chấn thương trong Thể dục Thể thao...
Thời lượng thực hành và thực tập chuyên ngành còn hạn chế, trong khi nội dung lý
thuyết chiếm tỷ trọng lớn, làm giảm hiệu quả đào tạo theo định hướng phát triển năng
lực nghề nghiệp [4].
4. BÀN LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy khối kiến thức chuyên ngành ngành Y sinh học
Thể dục Thể thao ở Việt Nam đã đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của đào tạo đại
học, tuy nhiên vẫn còn thiên về lý thuyết và hạn chế về thực hành chuyên sâu. Kết quả
này tương đồng với nhận định của Lê Quang Cường (2020) khi cho rằng chương trình
đào tạo ngành Thể dục Thể thao hiện nay chưa gắn chặt với yêu cầu phát triển năng
lực nghề nghiệp.
Bên cạnh đó, nghiên cứu của cũng chỉ ra rằng chương trình đào tạo Y sinh học
Thể dục Thể thao tại các đơn vị đào tạo ở Việt Nam còn chậm cập nhật các thành tựu
khoa học hiện đại, đặc biệt là các nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ trong
đánh giá thể lực, theo dõi sinh lý vận động và phục hồi chức năng. Kết quả nghiên
cứu hiện tại tiếp tục khẳng định những hạn chế này, đồng thời cho thấy sự cần thiết
phải đổi mới khối kiến thức chuyên ngành theo hướng tiếp cận năng lực và hội nhập
quốc tế.
5. KẾT LUẬN
Khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Y sinh học Thể
dục Thể thao ở các đơn vị đào tạo tại Việt Nam đã có những nền tảng nhất định, song
vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế về nội dung, cấu trúc và mức độ đáp ứng yêu cầu thực
tiễn. Việc rà soát, chuẩn hóa và cập nhật khối kiến thức chuyên ngành theo hướng
hiện đại, thực tiễn và tiếp cận năng lực là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực Thể dục Thể thao và chăm sóc
sức khỏe cộng đồng. [2] Đây cũng là tiền đề để khoa GDTC – Đại học Huế dự kiến
xây dựng và phát triển mã ngành Y sinh hoc TDTT nhằm đáp ứng và chuẩn hóa nhu
cầu thực tiễn của xã hội.
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